
Ngày/ tháng/

năm sinh

A

1. KHOA CƠ ĐIỆN TỬ

1 1 20CĐT2 20CĐT2.014 Nguyễn Văn Phát 21/11/2001 Xuất sắc

2 2 20CĐT2 20TĐH2.001 Nguyễn Hoài Dư 04/10/2001 Xuất sắc

2. KHOA ĐIỆN TỬ

3 1 20ĐTCN2 20ĐTCN1.002 Phạm Tiến Anh 19/05/1999 Xuất sắc

4 2 20ĐTCN2 20ĐTCN1.003 Nguyễn Tiến Thanh 29/07/1996 Xuất sắc

5 3 20ĐTCN2 20ĐTCN2.001 Phan Thành An 04/03/2005 Xuất sắc

3. KHOA CƠ KHÍ CHÍNH XÁC

6 1 20CGKL2 20CGKL2.004 Phạm Nguyễn Thành Danh 25/07/2005 Xuất sắc

7 2 20CGKL2 20CGKL2.017 Mai Quốc Vinh 27/11/2005 Xuất sắc

8 1 20CNO2 20CNO2.002 Phùng Quốc An 01/08/2005 Xuất sắc

5. KHOA KỸ THUẬT LẠNH

9 1 20KTL2 20KTL1.008 Nguyễn Văn Triềm 18/10/1998 Xuất sắc

10 2 20KTL2 20KTL1.003 Hồ Chí Linh 28/03/1997 Xuất sắc

11 3 20KTL2 20KTL1.006 Lê Hữu Trí 05/06/2004 Xuất sắc

B KHÓA 22K16

1. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

12 1 22TKĐH2 22TKĐH2.112 Nguyễn Bửu Tuệ 21/11/2007 Xuất sắc

13 2 22TKĐH2 22TKĐH2.100 Trần Nguyễn Thành Thông 12/10/2007 Xuất sắc

14 3 22TKĐH2 22TKĐH1.006 Mai Bảo Phương 31/08/1989 Xuất sắc

15 4 22TKĐH2 22TKĐH1.001 Nguyễn Tuấn Bảo 19/09/1995 Xuất sắc

16 5 22QTM2 22QTM2.050 Từ Cẩm Thành 18/08/2005 Xuất sắc

2. KHOA ĐIỆN TỬ

17 1 22ĐTCN2 22ĐTCN2.007 Giang Thành Nghĩa 12/07/2007 Xuất sắc

18 2 22ĐTCN2 22ĐTCN2.006 Trương Tuấn Kiệt 19/04/2007 Xuất sắc

19 3 22SCMT2 22SCMT2.020 Đặng Quốc Tài 18/09/2005 Xuất sắc

3. KHOA BẢO TRÌ CƠ KHÍ

20 1 22BCK2 22BCK2.004 Nguyễn Quốc Thắng 21/11/2006 Xuất sắc

4. KHOA CƠ KHÍ CHÍNH XÁC

21 1 22CGKL2 22CGKL1.008 Nguyễn Hữu Bôn 02/11/2004 Xuất sắc

5. KHOA KỸ THUẬT LẠNH

22 1 22CĐL2 22CĐL2.007 Hoàng Trần Bảo Hưng 05/07/2005 Xuất sắc

23 2 22CĐL2 22CĐL2.006 Lâm Quốc Hậu 14/12/2001 Xuất sắc

24 3 22CĐL2 22CĐL2.019 Châu Trí Phát 29/07/2005 Xuất sắc

25 4 22CĐL2 22CĐL2.015 Trần Văn Nghĩa 13/09/2007 Xuất sắc

26 5 22KTL2 22KTL1.004 Từ Anh Quyền 20/01/1993 Xuất sắc

6. BỘ MÔN KỸ THUẬT NỮ CÔNG

27 1 22MTT2 22MTT2.005 Huỳnh Thụy Hoàng Điệp 13/12/1995 Xuất sắc
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